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ABSTRACT

The study aimed to determine the suitable cherry tomato
lines for using as a hybrid material production. Experiments
were arranged in sequence without repeating. The results
from estimating the General Combining Ability (GCA) of 25
tomato S4 selfing lines showed that ten S4 lines (D3.4; D10.4;
D11.4; D12.4; D14.4; D15.4; D17.4; D19.4; D21.4 and D25.4)
performed high GCA values based on the practical yield
characteristic. Ten tomato S5 selfing lines were characterized
by yielding 41.49 - 50.57 tons per ha, red ripened fruit,
high brix values of 6.9 - 8.1% and medium resistance to
Phytophthora infestans disease. In brief, those tomato lines
could be a suitable material source for the production of F1 -
hybrid tomatoes.
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Đánh giá khả năng phối hợp chung của các dòng cà chua bi thế hệ S4 và sự sinh
trưởng của các dòng thế hệ S5
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TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định các dòng cà chua bi phù hợp
để làm vật liệu sản xuất giống lai. Thí nghiệm được bố trí
tuần tự không lặp lại. Kết quả đánh giá khả năng kết hợp
chung của 25 dòng cà chua bi thế hệ S4 đã xác định được
10 dòng là D3.4; D10.4; D11.4; D12.4; D14.4; D15.4; D17.4;
D19.4; D21.4 và D25.4 có khả năng kết hợp chung cao về
năng suất thực thu. Kết quả khảo sát 10 dòng cà chua bi S5
có năng suất thực thu 41,49 - 50,57 tấn/ha, khi chín vỏ quả
có màu đỏ đẹp, độ Brix cao, đạt từ 6,9 - 8,1%, chống chịu
khá với bệnh mốc sương do Phytophthora infestans. Đây là
nguồn vật liệu phù hợp để sản xuất giống cà chua bi F1

1. Đặt Vấn Đề

Quả cà chua là loại thực phẩm được sử dụng
phổ biến trong đời sống hàng ngày, nó là nguồn
cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ quan
trọng cho nhu cầu dinh dưỡng và sức khoẻ con
người (Razdan & Mattoo, 2007). Bên cạnh đó,
quả cà chua còn chứa nhiều vitamin E, vitamin
C, flavonoid, acid phenolic và carotenoids (Kuti
& Konuru, 2005), ngoài ra còn là nguồn cung cấp
lycopene cho con người (Candelas & ctv., 2008).
Như vậy có thể thấy tầm quan trọng của cà chua
đối với đời sống và sức khỏe con người.

Trên thế giới, chọn tạo giống cà chua bi đã được
tiến hành ở nhiều nơi, trong đó Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển rau Châu Á (AVRDC) đã tạo
ra giống cà chua bi với cấu trúc cây có khả năng
mang quả tốt, năng suất cao. Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển rau Châu Á đã tập trung nghiên
cứu phối hợp những ưu điểm về năng suất, chất
lượng cà chua bi với khả năng kháng bệnh vi rút,

bệnh héo do nấm nhằm mở rộng các vùng sản
xuất (AVRDC, 2002). Giống cà chua bi “Tainan
ASVEG No. 11” là giống sinh trưởng bán hữu
hạn, có dạng trái hình bầu dục, trọng lượng
quả 10,4 g, độ Brix 6,45% với năng suất 37,2
tấn/ha. Ngoài ra, nó còn kháng được bệnh do
virus ToMV và bệnh héo rủ do nấm Fusarium
(Wang và ctv., 2003). Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển rau Châu Á đã phổ biến giống cà chua
bi “Hualien Asveg 14” với trọng lượng trái 13,2 g
hàm lượng carotene 2,66 mg/100 g với năng suất
54,8 tấn/ha. Đặc biệt, nó có khả năng kháng bệnh
héo xanh vi khuẩn và virus khảm lá ToMV (Yang
và Chen, 2005).

Ở Việt Nam, việc trồng cà chua bi trong điều
kiện nhà màng, nhà lưới ngày càng được mở rộng.
Tuy nhiên, những mô hình sản xuất này chủ yếu
sử dụng giống cà chua bi nhập nội từ Hà Lan,
Israel nên giá hạt giống cao và không chủ động
được nguồn hạt giống. Trong nước có nhiều đơn vị
nghiên cứu chọn tạo giống cà chua bi, tuy nhiên,
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việc lai tạo ra các giống cà chua bi phù hợp với
khí hậu nóng khu vực phía Nam còn hạn chế. Từ
năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển
Nông nghiệp Công nghệ cao đã thu thập các mẫu
giống và chọn tạo được 10 dòng cà chua bi sinh
trưởng vô hạn thế hệ S5 có triển vọng. Đây là
nguồn vật liệu để lai tạo ra giống cà chua bi ưu
thế lai phục vụ sản xuất. Trong sản xuất giống lai,
nghiên cứu khả năng kết hợp chung (KNKHC) là
công việc hết sức quan trọng trong việc chọn các
cặp bố/mẹ, dự đoán các cặp bố mẹ khi kết hợp
với nhau, cho con lai có ưu thế lai cao. Sử dụng
phương pháp lai đỉnh để xác định KNKHC của
các dòng cà chua bi nhằm mục tiêu loại bỏ bớt
các dòng kém chất lượng và giữ lại những dòng
có KNKHC và cho ưu thế lai cao trong công tác
chọn tạo giống, từ đó giảm chi phí và nâng cao
hiệu quả trong sản xuất giống (Doan, 2015). Do
vậy, mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá khả năng
phối hợp chung của các dòng cà chua bi thế hệ
S4 và khảo sát sự sinh trưởng phát triển của các
dòng thế hệ S5.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật Liệu

Hai mươi lăm dòng cà chua bi thế hệ S4 và
10 dòng thế hệ S5 được Trung tâm Nghiên cứu
và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao chọn
lọc từ 2016 - 2019 với các đặc tính: thuộc loại
hình sinh trưởng vô hạn, trái dạng hình tròn, khi
chín có màu đỏ tươi. Vật liệu thử gồm 2 giống cà
chua bi F1 (Kira và Yasis) được nhập nội từ Liên
Bang Nga thuộc nhóm sinh trưởng vô hạn, trái
chín màu đỏ.

Vật liệu sử dụng và quy trình trồng, chăm sóc
cà chua bi áp dụng theo quy trình được công nhận
tiến bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển nông nghiệp Công nghệ cao (AHRD,
2015).

Thành phần giá thể trồng cà chua bi gồm mụn
dừa và phân trùn quế. Mụn dừa được xử lý sạch
chất chát bằng cách ngâm xả nước trong 7 - 10
ngày, các chỉ số của mụn dừa đạt để đưa vào trồng
cây như sau: độ pH: 5,5; Lignin: 62 - 75%; Tanin:
8,0 - 8,8%; EC: 0,07 dS/m. Phân trùn quế gồm
chất hữu cơ (%): C: 7,64; mùn: 13,17; chất tổng
số (%): N: 1,93: P: 0,71; K: 0,70 (AHRD, 2015).

Các loại hóa chất pha dung dịch thủy canh theo
quy trình trồng cà chua bi của Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao:

Monopotassium phosphate [KH2PO4], Calcium
nitrate [Ca(NO3)2·4H2O], Potassium sulfate
[K2SO4], Magnesium sulfate [MgSO4·7H2O],
Manganese sulfate [MnSO4·4H2O], Solubor
[H3BO3], Zinc sulfate [ZnS04], Copper sulfate
[CuSO4.5H20], Sodium molybdate [Na2MoH2O]
và Chelated sắt.

2.2. Điều kiện thí nghiệm

Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện nhà
màng kiểu thông gió cố định, có một lớp lưới cắt
nắng 50%. Nhiệt độ trung bình trong nhà màng
trong thời gian thí nghiệm là từ 28 - 34,2oC và
độ ẩm không khí là 61,7 – 80,4% thích hợp cho
cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua bi.
Cà chua bi được trồng trên giá thể, nước và phân
bón được cung cấp đồng thời qua hệ thống tưới
nhỏ giọt.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Xác định KNKHC của 25 dòng cà chua bi S4
với 2 vật liệu thử bằng phương pháp lai đỉnh
(Topcross), 50 con lai (25 dòng x 2 tester) được
bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD).
Đánh giá KNKHC của các dòng cà chua bi trên
các tính trạng: Tổng số quả/cây (quả), năng suất
cá thể (kg/cây), năng suất thực thu (tấn/ha).

Các dòng cà chua bi S5 được tiến hành bố trí
theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên và đánh giá các
chỉ tiêu: Chiều dài quả (cm), đường kính quả
(cm), độ dày thịt quả (cm), độ Brix (%), dạng
quả và màu sắc quả khi chín, tổng số quả/cây
(quả), năng suất cá thể (kg/cây), năng suất thực
thu (tấn/ha), bệnh mốc sương theo thang điểm
(QCVN 01-63:2011/BNNPTNT).

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thí nghiệm được thu thập, tính toán
trên máy tính với phần mềm Microsoft Excel với
chỉ số giá trị trung bình (X) và sai số chuẩn (SE).
Đánh giá khả năng kết hợp chung của 25 dòng cà
chua bi theo phương pháp của Phan (2006).

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Đánh giá khả năng kết hợp chung của các
dòng cà chua bi S4

Kết quả Bảng 1 cho thấy, khi lai 25 dòng cà
chua bi S4 với 2 vật liệu thử thì các chỉ tiêu năng
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Bảng 1. Khả năng kết hợp chung (KNKHC) của 25 dòng cà chua bi S4 với vật liệu thử

Dòng nghiên cứu Số quả/cây KNKHC Năng suất cá
thể (kg/cây)

KNKHC
Năng suất
thực thu
(tấn/ha)

KNKHC

D1.4 128,9 5,51 1,50 0,01 31,25 -0,19
D2.4 108,8 -14,64 1,24 -0,26 24,65 -6,79
D3.4 142,0 18,56 1,88 0,38 38,65 7,21
D4.4 114,4 -9,04 1,37 -0,13 28,05 -3,39
D5.4 127,6 4,21 1,53 0,03 32,15 0,71
D6.4 120,8 -2,59 1,46 -0,03 30,55 -0,89
D7.4 115,6 -7,79 1,38 -0,11 29,15 -2,29
D8.4 111,3 -12,14 1,31 -0,19 27,5 -3,94
D9.4 114,1 -9,29 1,52 0,02 32,15 0,71
D10.4 146,7 23,31 1,67 0,17 36,2 4,76
D11.4 144,5 21,11 1,77 0,27 39,2 7,76
D12.4 126,7 3,31 1,59 0,10 34,9 3,46
D13.4 118,4 -4,99 1,47 -0,02 30,75 -0,69
D14.4 135,0 11,61 1,65 0,15 35,95 4,51
D15.4 138,9 15,51 1,54 0,04 32,45 1,01
D16.4 112,9 -10,54 1,29 -0,20 26 -5,44
D17.4 137,9 14,46 1,65 0,16 36,05 4,61
D18.4 92,1 -31,34 1,08 -0,42 22,65 -8,79
D19.4 146,6 23,16 1,84 0,35 39,45 8,01
D20.4 98,0 -25,39 1,06 -0,43 23,3 -8,14
D21.4 141,7 18,31 1,80 0,30 37,7 6,26
D22.4 115,5 -7,94 1,42 -0,07 28,35 -3,09
D23.4 108,8 -14,64 1,35 -0,15 28 -3,44
D24.4 117,6 -5,79 1,42 -0,07 29,05 -2,39
D25.4 120,4 -2,99 1,55 0,05 31,9 1,46

suất của 50 con lai thu được 92,1- 146,7 quả/cây,
năng suất cá thể từ 1,06 - 1,88 kg/cây và năng
suất thực thu 22,65 - 39,45 tấn/ha.

Đánh giá KNKHC trên tính trạng số quả/cây
của 25 dòng cà chua bi S4 với 2 vật liệu thử. Kết
quả đã thu được 11 dòng cà chua bi có KNKHC
khá cao, dao động từ 3,31 - 23,31 và 14 dòng còn
lại không có KNKHC, giá trị KNKHC âm (-). Đối
với tính trạng năng suất cá thể của 25 dòng cà
chua bi S4, thì kết quả cho thấy 13 dòng KNKHC
cao, dao động từ 0,01 - 0,35. Có 12 dòng còn lại
không có KNKHC, giá trị KNKHC âm (-). Đối
với tính trạng năng suất thực thu của 25 dòng cà
chua bi S4, kết quả cho thấy 12 dòng KNKHC
cao, dao động từ 0,46 - 8,01, trong đó cao nhất
là dòng D19.4. Bên cạnh đó, có 13 dòng còn lại
không có KNKHC, giá trị KNKHC âm (-).

Như vậy, việc thử KNKHC của 25 dòng S4
với 2 vật liệu thử đã xác định được 10 dòng
cà chua bi S4 có KNKHC cao gồm D3.4; D10.4;
D11.4; D12.4; D14.4; D15.4; D17.4; D19.4; D21.4

và D25.4. Khả năng kết hợp chung được hình
thành bởi hiệu ứng cộng tính của các gen nên
không mất đi ở các đời sau, do đó có ý nghĩa
đối với việc lai tạo và chọn lọc giống mới (Phan,
2006). Những dòng có KNKHC cao sẽ được tiếp
tục thử khả năng kết hợp riêng để chọn ra dòng
ưu tú, sử dụng làm bố mẹ từ đó lai tạo ra giống
cà chua bi ưu thế lai.

3.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của 10
dòng cà chua bi S5

Kết quả nghiên cứu cho thấy các dòng cà chua
bi S5 ra hoa khá sớm và chênh lệch nhau không
nhiều, dao động từ 18 - 20 ngày sau trồng. Thời
gian quả chín từ 53 - 56 ngày và thời gian sinh
trưởng từ 110 - 132 ngày. Như vậy, các dòng
cà chua bi S5 đều thuộc nhóm chín sớm (Doan,
2015). Đây là tiêu chí quan trọng trong công tác
chọn tạo giống hiện nay nhằm giảm áp lực sâu
bệnh và tăng vụ sản xuất trong năm.

Từ kết quả Bảng 2 cho thấy chỉ số hình dạng
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quả có 2 dòng (D10.5 và D21.5) quả dạng tròn,
7 dòng (D3.5; D11.5; D12.5 và 1 dòng còn lại có
dạng quả dài. Các dòng cà chua bi S5 có độ Brix
tương đối cao, dao động từ 6,9 - 8,1%, độ cứng
của quả dạng trung bình và màu đỏ khi chín rất
phù hợp với mục đích sử dụng làm thức ăn tươi
và sản phẩm tươi đóng hộp vì quả cứng có thể
bảo quản thời gian dài.

3.3. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất
của 10 dòng cà chua bi S5

Đánh giá tính trạng năng suất và một số yếu
tố cấu thành năng suất của 10 dòng cà chua bi
S5 thông qua các chỉ tiêu: tổng số quả/cây (quả),
năng suất cá thể (kg/cây) và năng suất thực thu
(tấn/ha).

Kết quả đánh giá một số chỉ tiêu năng suất của
10 dòng cà chua bi S5 (Hình 1) cho thấy các dòng
cà chua bi S5 có số quả/cây đạt khá cao, dao
động từ 152,2 - 190,5 quả/cây (Bảng 3). Năng
suất cá thể của các dòng dao động từ 1,97 - 2,42
kg/cây. Trong đó, có 9 dòng đạt năng suất lớn
hơn 2 kg/cây và 1 dòng cho năng suất nhỏ hơn 2
kg/cây (D25.5).

Đối với tính trạng năng suất thực thu, các dòng
cà chua bi có năng suất khá cao, trong đó có 2
dòng đạt năng suất lớn hơn 50 tấn/ha (D11.5 và
D3.5), 6 dòng đạt 45 - 50 tấn/ha và 2 dòng có
năng suất 40 - 45 tấn/ha (dòng D15.5 và D25.5).

Khi theo dõi diễn biến của bệnh mốc sương
Phytophthora infestans gây hại trên 10 dòng cà
chua bi S5 thì kết quả cho thấy: ở thời điểm 30
ngày sau trồng, đây là thời kì cây cà chua bắt
đầu nở hoa và đậu quả thì 10 dòng cà chua bi
S5 đều không bị bệnh. Ở giai đoạn 60 ngày sau
trồng, đây là thời điểm bắt đầu cho thu hoạch
thì tất cả các dòng đều bị bệnh ở mức độ nhẹ
(dưới 20% diện tích lá bị bệnh). Ở giai đoạn 90
ngày sau trồng, đây là thời kì thu hoạch rộ thì
đa số các dòng đều bị nhiễm bệnh nhẹ (điểm 3),
chỉ có dòng D15.5 và D25.5 là bị bệnh tương đối
nặng (điểm 5: 20 - 50% diện tích lá bị bệnh). Nhìn
chung, các dòng cà chua bi S5 có khả năng chống
chịu với bệnh bệnh mốc sương khá. Đây là cũng
là tiêu chí quan trọng để lựa chọn vật liệu chọn
tạo giống cà chua bi.
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Bảng 3. Các chỉ tiêu năng suất của 10 dòng cà chua bi S5

Dòng nghiên cứu
Chỉ tiêu

Số quả/cây Năng suất cá
thể (kg/cây)

Năng suất thực thu
TB ± SE (tấn/ha)

NSTT > 50 tấn/ha
D11.5 181 2,42 50,57 ± 1,83
D3.5 183,5 2,38 50,20 ± 1,88

NSTT 45 - 50 tấn/ha
D10.5 190,5 2,23 47,98 ± 1,74
D12.5 182,3 2,33 47,78 ± 1,86
D21.5 168,3 2,15 46,70 ± 1,87
D14.5 177,4 2,29 46,35 ± 1,94
D17.5 168,5 2,19 46,16 ± 1,99
D19.5 171,6 2,21 45,77 ± 1,81

NSTT 40 - 45 tấn/ha
D15.5 175,6 2,08 41,92 ± 1,96
D25.5 152,2 1,97 41,49 ± 1,76

Hình 1. Các dòng cà chua bi thế hệ S5.

4. Kết Luận

Nghiên cứu KNKHC của 25 dòng cà chua bi
S4 theo sơ đồ lai đỉnh với 2 vật liệu thử đã xác
định được 10 dòng là D3.4; D10.4; D11.4; D12.4;
D14.4; D15.4; D17.4; D19.4; D21.4 và D25.4 có

KNKHC cao về năng suất thực thu. Các dòng
này có ý nghĩa rất lớn trong chọn giống cà chua
bi ưu thế lai.

Kết quả nghiên cứu đã chọn tạo được 10 dòng
cà chua bi S5 đạt năng suất thực thu 41,49 - 50,57
tấn/ha, khi chín vỏ quả có màu đỏ đẹp, độ Brix
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cao, đạt từ 6,9 - 8,1%, chống chịu khá với bệnh
bệnh mốc sương Phytophthora infestans. Chúng
có triển vọng để tạo ra giống phục vụ cho sản
xuất và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
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